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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:
THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
                        Thực hiện trong 4 tuần:(Từ tuần 17 đến tuần 20) 
(Thực hiện từ ngày 05/01/ đến 30/01/2026)
	Mục tiêu các lĩnh vực phát triển
	Nội dung 
	Hoạt động 

	                                           Lĩnh vực phát triển thể chất

	MT 1. Trẻ biết một số thực phẩm cùng nhóm:
- Thịt, cá…có nhiều chất đạm.
- Rau, quả chín có nhiều vitamin

	- Nhận biết  một số thực phẩm thông thường trong các nhóm thực phẩm (Trên tháp  dinh dưỡng).



	- HĐ giờ ăn: Trò chuyện giới thiệu tên, nguồn dinh dưỡng chính từ các loại thực phẩm từ thịt, cá, rau, củ
 -HĐ mọi lúc mọi nơi



	MT 6. Trẻ có một số hành vi tốt trong ăn uống:
- Mời cô, mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, nhai kỹ.
- Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau…
- Không uống nước lã.
	- Giáo dục trẻ có một số hành vi trong ăn uống:
+ Mời cô, mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, nhai kỹ.
+ Ăn nhiều rau và nhiều loại thức ăn khác nhau.
+ Giáo dục trẻ không uống nước lã

	-  HĐ đón, trả trẻ, trò chuyện hàng ngày:
- HĐ chơi:
+ Chơi ở góc: Trẻ thực hiện ở  góc phân vai (nấu ăn), 
- HĐ giờ ăn:
-Trẻ biết đến giờ ăn ,ăn tất cả các món


	MT11. Trẻ nhận ra một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ:
- Biết gọi người giúp đỡ khi khi cần thiết
	- Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ khi bị có người dụ dỗ.
	HĐC:  GDKNS: 
 Kỹ năng thoát khỏi người lạ dụ dỗ 



	MT 13. Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động: bật
- Bật qua vật cản cao 10-15 cm
- Nhảy lò cò 3m
	- Trẻ bật qua vật cản cao 
10 - 15 cm
+ Nhảy lò cò 3m

	+HĐ học: 
- Bật qua vật cản cao 10 - 15 cm
-Nhảy lò cò 3m


	MT 15. Trẻ biết phối hợp tay - mắt trong vận động.
- Ném xa bằng 2 tay 
	- Ném xa bằng 2 tay


	+ HĐ học
- Ném xa bằng 2 tay

	Lĩnh vực phát triển nhận thức

	MT 19. Trẻ biết quan tâm đến những thay đổi của sự vật, hiện tượng xung quanh với sự gợi ý, hướng dẫn của cô giáo như đặt câu hỏi về những thay đổi của sự vật, hiện tượng:Vì sao cây lại héo?Vì sao lá bị ướt ?
	a) Khám phá khoa học
- Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây với môi trường sống. 
	- HĐ chiều:
+ Thực hiện các bài tập vào vở chủ đề
- HĐ chơi:
+ Chơi các trò chơi vận động
- HĐ trò chuyện mọi lúc mọi nơi:
+ Trò chuyện về các con vật 
mà bé biết

	MT 22. Trẻ  Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: xem sách, tranh ảnh, nhận xét và trò chuyện.
	- Đặc điểm bên ngoài của con vật,  gần gũi, ích lợi và tác hại đối với con người.
- So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2 con vật qua các nội dung sau: 
+ Động vật sống trong rừng
+ Một số loại côn trùng.
	- HĐ học: KPKH
+ Động vật sống trong rừng
+ Một số loại côn trùng.


	MT 23. Trẻ biết phân loại các đối tượng theo một hoặc hai dấu hiệu.


	-Trò chuyện sáng theo phương pháp unit theo chủ đề động vật nuôi trong gia đình
+ Động vật sống dưới nước
	-HĐH : Trò chuyện sáng theo phương pháp unit theo chủ đề động vật nuôi trong gia đình.
+ Động vật sống dưới nước

 

	MT 27. Trẻ thể hiện được một số hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình…
	- Giúp trẻ thể hiện hiểu biết của mình về các đối tượng thông qua hoạt động chơi, âm nhạc, tạo hình…
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	MT 29. Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 5
	+ Đếm đến 5 nhận biết các nhóm có 5  đối tượng nhận biết chữ số 5

	- HĐH :
+ Đếm đến 5 nhận biết các nhóm có 5  đối tượng nhận biết chữ số 5


	MT 30. Trẻ biết so sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ bằng nhau, nhiều hơn ,ít hơn
	- So sánh số lượng của 
2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau
	HĐH
+So sánh số lượng của 
2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau

	MT 31. Trẻ biết gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5 và nói kết quả.
	-Tách,gôp một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn trong phạm vi 5
	- HĐ góc:
- Cho trẻ thực hiện ở góc  Tách gộp 1 nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn trong phạm vi 5


	MT 32.. Trẻ biết tách một nhóm đối tượng thành hai nhóm nhỏ hơn 
	
	

	MT 34. Trẻ  nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày
	- Nhận biết ý nghĩa của các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày( Số nhà, biển số xe,…)
	Mọi lúc mọi nơi

	MT 38. Trẻ biết sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình đơn giản.
	- Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu.
	- HĐ góc
Góc học tập cho trẻ chơi chắp ghép hình theo yêu cầu của cô
- HĐ chiều:
+ Cho trẻ chắp ghép các hình theo ý thích và theo yêu cầu của cô 

	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	MT 57. Trẻ đọc thuộc một số bài thơ, ca dao, đồng dao…
	- Nghe và đọc thuộc  một số  bài thơ, ca dao, đồng dao…phù hợp với độ tuổi:
Thơ:
- Rong và cá
- Ong và bướm
	- HĐH: Thơ
+ Rong và cá
+ Ong và bướm



	MT 58. Trẻ biết kể chuyện có mở đầu, kết thúc.
	- Nghe, hiểu nội dung truyện kể: 
+ Đôi bạn tốt  
+ Cáo, thỏ, gà trống  
	- HĐ học Truyện:
+ Đôi bạn tốt
+ Cáo, thỏ,gà trống  
 

	MT 60. Trẻ biết  sử dụng các từ như mời cô, mời bạn, cám ơn, xin lỗi trong giao tiếp.
	- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép.

	- HĐ giao tiếp hàng ngày

	MT 61. Trẻ  biết điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở.
	- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.
	Mọi lúc mọi nơi

	Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

	MT 81. Trẻ thích chăm sóc con vật thân thuộc.
	- Bảo vệ chăm sóc con vật.
	- HĐ ngoài chơi:
- HĐ đón trả trẻ:
+ Trò chuyện về các con vật nuôi

	Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ 

	MT 86. Trẻ chú ý nghe thích thú (Hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc.
	- Nghe và nhận ra các  loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca) qua các bài hát: Gà gáy le te, Tôm cá cua thi tài, Chú voi con ở bản đôn,
	- HĐ học:
+ Nghe cô hát bài: “Gà gáy le te, Tôm  cá cua thi tài, Chú voi con ở bản đôn, 


	MT 88. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ ...
	- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát: Cá vàng bơi.


	- HĐ học: Dạy hát  bài : 
+ Cá vàng bơi 



	MT 89. Trẻ vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, múa.... )
	- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát :  
   Gà trống mèo con và cún con (TT)
   Voi làm xiếc(TT)
- Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu khi biểu diễn VNCCĐ bài:
Gà trống mèo con và cún con, voi làm xiếc. Cá vàng bơi 
NH:Gà gáy le te
TC : Nhảy khiêu vũ
	HĐ học: Vận động TN 2/4:
 + Bài “Gà trống mèo con và cún 
con”(TT)
+Bài “ Voi làm xiếc(TT)
+ Biểu diễn VNCCĐ bài:
Gà trống mèo con và cún con, voi làm xiếc. Cá vàng bơi 
NH: Gà gáy le te.Trò chơi: Nhảy khiêu vũ 


	MT 91. trẻ biết Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.
	- Sử dụng các kĩ năng vẽ,  để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét thông qua hoạt động:
+ Vẽ, tô màu  con mèo
+ Vẽ, tô màu con bướm
	- HĐ học:
+ Vẽ, tô màu  con mèo (M)
+ Vẽ, tô màu con bướm (ĐT)

	-MT 92. trẻ biết Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong... và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục
	-Sử dụng kĩ năng xé, cắt dán để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng, đường nét

	-HĐH: 
 + Cắt dán các con vật sống dưới nước (ĐT)
 







KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: “Động vật nuôi trong gia đình (1 tuần)
	   	                (Thực hiện từ ngày 05 – 09/01/2026)
	Thứ         
         HĐ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5 

	Thứ 6


	- Đón trẻ
- Chơi
– TDS
	- Đón trẻ: Cô ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ.
- Chơi tự chọn: Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ đề.
- Thứ 2,4,6 tập theo bài hát “Tiếng chú gà trống gọi” .Thứ 3,5 tập theo nhịp hô

	Hoạt động học
	TCS theo phương pháp unit : 
- Động vật nuôi trong gia đình
	PTTC
PT vận động
VĐCB: 
Đề tài:
Nhảy lò cò
TC: Chạy tiếp sức
	PTTM
Tạo hình:
Đề tài:
-Vẽ, tô màu  con mèo (M)
 
	PTNN
Truyện :
Đề tài:
Đôi bạn tốt

	PTTM 
Âm nhạc: Đề tài:
VĐTN 2/4 bài: Gà trống …cún con 
-NH: “Gà gáy le te” 
-TC: Nhảy cùng bóng 

	Địa điểm tổ chức
	 Tại lớp học
	Ngoài sân trường
	 Tại lớp học
	 Tại lớp học
	 Tại lớp học

	
Chơi, hoạt động  ở các góc

	- Góc đóng  vai : Nấu ăn, bán hàng , bác sỹ 
- Góc xây dựng – Lắp ghép : Xây trang trại chăn nuôi,lắp ghép chuồng trại
- Góc khoa học và toán : Tạo nhóm, xếp con vật tương ứng, Nối con vật với môi trường sống, xem tranh ảnh...
- Góc âm nhạc tạo hình : Vẽ nặn cắt dán làm các con vật từ nguyên vật liệu thiên nhiên và hát múa về con vật sống trong gia đình 
- Góc thiên nhiên : Chăm sóc con vật.cây cảnh, câu cá...

	Chơi  ngoài trời 

	-Hoạt động có mục đích : Quan sát  con gà, con vịt, con mèo, con chó,  HĐTT: Tham quan vườn hoa
- Trò chơi vận động :Gà trong vườn rau, Mèo đuổi chuột, bịt mắt bắt dê ...
- Chơi tự do : đu quay, cầu trượt, sỏi ,lá cây....

	Ăn, ngủ
	- Trước khi ăn, cô nhắc trẻ mời cô, mời bạn
- Rèn cho trẻ có nề nếp trong khi ngủ,ngủ ngon giấc

	
Hoạt động chiều
	LQTCM : Nu na nu nống
Chơi tự do ở góc.VSTT
	- Thực hiện vở  chủ đề 
Trang  24, 25 
Chơi theo ý thích
- VSTT
	-LQBM
Truyện : Đôi bạn tốt
Chơi theo ý thích
- VSTT
	Thực hiện vở  chủ TGĐV trang  26.27 . Chơi theo ý thích.VSTT
	-VS trường, lớp.
- VS tay, mặt
Nêu gương cuối tuần, TT
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        KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: “Động vật sống dưới nước ” (1 Tuần)
                  Thời gian thực hiện :Từ ngày 12 đến ngày 16/01/ 2026.
	HĐ                Thứ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5 

	Thứ 6


	- Đón trẻ
-Chơi tự do
- TDS
	- Cô ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ.
- Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ đề.
-  Thứ 2,4,6 tập theo bài hát “Tiếng chú gà trống gọi” .Thứ 3,5 tập theo nhịp hô 

	
Hoạt động học

	TCS theo phương pháp unit : 
- Động vật sống dưới nước

	PTTC
PTVĐ
Đề tài:
VĐCB:
- Bật qua vật cản cao 10 - 15cm
- TC: Mèo đuổi chuột
	PTTM
Tạo hình:
Đề tài:
Cắt dán con vật sống dưới nước
(ĐT)

	PTNN
Thơ
Đề tài:
Rong và cá
	   PTTM
Âm nhạc: 
Đề tài:
Dạy hát: Cá vàng bơi
NH:Tôm cá cua thi tài
TC: Thi ai nhanh 

	Địa điểm tổ chức
	Tại lớp học 
	  Ngoài sân trường
	 Tại lớp học
	 Tại lớp học
	 Tại lớp học

	Chơi, hoạt động  ở các góc

	- Góc đóng vai : Nấu ăn, bán hàng, bác sỹ thú ý
- Góc xây dựng- Lắp ghép : Xây ao nuôi cá, tôm , cua
- Góc khoa học và toán : Phân nhóm, chơi lô tô, xem tranh ảnh
- Góc âm nhạc tạo hình : Vẽ nặn, xé dán, tô màu tranh ..., hát múa về chủ đề động vật sống dưới nước
- Góc thiên nhiên : Chăm sóc con vật. cây cảnh 

	Chơi
 ngoài trời

	- Hoạt động có mục đích : Quan sát con cá, con cua, con tôm, con ốc, 
HĐTT: Tổ chức thi nhảy bì
- Trò chơi vận động : Mèo đuổi chuột, trời nắng trời mưa, Mèo và chim sẻ,
 - Chơi tự do : đu quay, cầu trượt, sỏi ,lá cây

	Ăn, ngủ
	-Trước khi ăn,cô nhắc trẻ mời cô,mời các bạn
-Rèn trẻ có thói quen tốt trong khi ăn,ngủ,vệ sinh cá nhân

	Hoạt động chiều
	- Cho trẻ chơi TC: Bịt mắt bắt dê
- Chơi theo ý thích.
- VSTT
	- Thực hiện vở chủ đề TGĐV
(Trang 35 )
- Chơi theo ý thích
- VSTT 
	LQBM: Thơ : Rong và cá
- Chơi theo ý thích
- VSTT 

	KNS:
Kỹ năng thoát khỏi người lạ dụ dỗ
- Chơi theo ý thích.VSTT
	-VS trường, lớp
VS tay, mặt
-Nêu gương cuối tuần, trả trẻ. 
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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: “Động vật sống trong rừng ” (1 tuần)
                  ( Thời gian thực hiện từ ngày 19 đến ngày 23/01/2026)
	   Thứ
             HĐ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	-Đón trẻ
- Chơi tự do
-TDS
	- Cô ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ.
- Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ đề.
- Thứ 2,4,6 tập theo bài hát “Tiếng chú gà trống gọi.Thứ 3,5 tập theo nhịp hô

	

Hoạt động học
	PTNT
KPKH
Đề tài:
- Động vật sống trong rừng


	PTTC
PT vận động
Đề tài:
VĐCB:
-Ném xa bằng 2 tay
- TC: Cáo và thỏ
	PTNN
LQVH:
Đề tài:
Truyện:
Cáo, thỏ, gà trống

	LVPTNT
LQVT:
Đề tài: 
Đếm đến 5, nhận biết các nhóm có 5 đối tượng, nhận biết chữ số 5

	PTTM
Âm nhạc:
Đề tài:-VĐTN 2/4: Voi làm xiếc (TT)
- NH: “Chú voi con ở bản đôn”
TC: Nhìn hình đoán tên bài hát

	Địa điểm tổ chức
	 Tại lớp học
	 Ngoài sân trường
	 Tại lớp học
	 Tại lớp học
	 Tại lớp học

	Chơi, hoạt động  ở các góc

	- Góc đóng  vai : Nấu ăn, bán hàng , bác sỹ 
- Góc xây dựng - Lắp ghép : Xây vườn bách thú- lắp ghép chuồng
- Góc khoa học và toán : Tạo nhóm, phân nhóm,  so sánh, xếp con vật tương ứng số lượng, xem tranh ảnh làm anbum, 
- Góc âm nhạc tạo hình : Vẽ,  nặn con nhím , tô màu tranh làm các con vật từ nguyên vật liệu thiên nhiên và hát múa về con vật sống trong rừng
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc con vật

	Chơi ngoài   
      trời 

	- Hoạt động có mục đích : Quan sát  con hổ , bồn hoa , cây xoài…
HĐTT: Trò chơi cướp cờ ném vòng cổ chai
- Trò chơi vận động : Lộn cầu vồng, kéo co, rồng rắn lên mây
 Chơi tự do : Đu quay, cầu trượt, sỏi ,lá cây

	Ăn, ngủ
	-Trước khi ăn,cô nhắc trẻ mời cô,mời các bạn
-Rèn trẻ có thói quen tốt trong khi ăn,ngủ,vệ sinh cá nhân

	

Hoạt động chiều
	HDTCM
TC: Sói và dê
- Chơi theo ý thích
- VSTT
	- Thực hiện vở  chủ đề TGĐV
(Trang 30,31)
- Chơi theo ý thích
- VSTT
	SHCM
	Làm quen bài hát 
Voi làm xiếc
- Chơi theo ý thích
- VSTT
	-VStrường, lớp
- VS tay, mặt
- Nêu gương .TT





                                     KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: 
Côn trùng (1 Tuần)
( Thực hiện từ ngày 26 đến ngày 30/01/2026)
	     Thứ 
HĐ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	- Đón trẻ 
- CTC
- TDS
	- Đón trẻ: Cô ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ.
- Chơi tự chọn: Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ đề.
-TDS: Thứ 2,4,6 tập với bài “Tiếng chú gà trống gọi”
          Thứ 3,5 tập theo nhịp hô

	


Hoạt động học 
 


	PTNT
KPKH
Đề tài:
- Một số loại côn trùng

	PTNT
Toán:
Đề tài:
 + So sánh số lượng của 2 mhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau 
	   PTTM
Tạo hình:
Đề tài:
Vẽ, tô màu con bướm
(ĐT)
	PTNN
LQVH:
Đề tài:
Thơ:
Ong và bướm

	  PTTM - Âm nhạc:
Đề tài: + BDVNCCĐ (Gà trống mèo con và cún con; Voi làm xiếc; Cá vàng bơi ; Thơ “Ong và bướm).
 Nghe hát: Gà gáy le te
TCÂN: Nhảy khiêu vũ

	Địa điểm tổ chức
	 Tại lớp học
	Ngoài sân trường
	 Tại lớp học
	 Tại lớp học
	 Tại lớp học

	
Chơi, hoạt động  ở các góc

	- Góc đóng  vai : Nấu ăn, bán hàng, bác sỹ 
- Góc xây dựng – Lắp ghép : Xây vườn hoa vườn cây ăn quả
- Góc khoa học và toán; Tạo nhóm, phân nhóm,  so sánh, xếp con vật tương ứng số lượng, xem tranh ảnh .. Tách gộp 1 nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn trong phạm vi 5
- Góc âm nhạc tạo hình: Vẽ, nặn, tô màu tranh, làm các con vật từ nguyên vật liệu thiên nhiên và hát múa về con vật 
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc con vật

	Chơi  ngoài trời
	- Hoạt động có mục đích : Quan sát hoa cánh bướm, hoa sống đời, thí nghiệm trứng nổi trứng chìm, Thời tiết
HĐTT: Trò chơi cướp cờ ném vòng cổ chai
- Trò chơi vận động : Bóng tròn to, cáo và thỏ , bắt bướm...
- Chơi tự do : đu quay, cầu trượt, sỏi ,lá cây....

	Ăn ngủ
	- Nhắc nhở trẻ nhặt cơm rơi bỏ vào đĩa, khi ăn không nói chuyện, Ăn đủ suất - Ngủ và thức đúng giờ, khi ngủ không nói chuyện

	

Hoạt động chiều
	HDTCM
Tìm những con vật cùng nhóm
- Chơi theo ý thích
- VSTT
	- Thực hiện vở  chủ đề Trang 39, 40.Chơi theo ýthíchVSTT
	LQ bài thơ: 
Ong và
bướm
- Chơi theo ý thích.VSTT
	- Thực hiện vở  chủ đề (Trang 42,43)
- Chơi theo ý thích.VSTT
	   -Vệ sinh trường, lớp
- Vệ sinh tay, mặt
-Nêu gương cuối tuần, trả trẻ. 
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